
STT MSSV Họ và tên Lớp
Điểm 
chữ

Xếp loại 
học tập

Ghi chú

CẮT GỌT KIM LOẠI
1 18CKC2.33 Nguyễn NgọcThạch 18CKC1 B+ Giỏi NM HK2
2 18CKC1.01 Đỗ Trường An 18CKC1 F Yếu CB HK2
3 18CKC1.06 Nguyễn Hoàng Phúc 18CKC1 F Yếu CB HK2
4 18CKC1.08 Lê Nam Trấn 18CKC1 F Yếu CB HK2
5 18CKC1.09 Nguyễn Minh Tú 18CKC1 F Yếu CB HK2
6 18CKC1.10 Nguyễn Vũ Tuấn 18CKC1 F Yếu CB HK2
7 18CKC1.11 Phạm Tấn Đức 18CKC1 F Yếu CB HK2
8 18CKC1.13 Trần Thy Anh 18CKC1 F Yếu CB HK2
9 18CKC1.14 Phan Quang Linh 18CKC1 F Yếu CB HK2

10 18CKC1.15 Phạm Văn Cơ 18CKC1 F Yếu CB HK2
11 18CKC1.16 Hà Thanh Thảo 18CKC1 F Yếu CB HK2
12 18CKC1.17 Nguyễn Văn Dũng 18CKC1 F Yếu CB HK2

1 18CKC2.22 Quách Chí Quang 18CKC2 F Yếu CB HK2
2 18CKC2.35 Nguyễn Tuấn Nghĩa 18CKC2 F Yếu CB HK2
3 18CKC2.06 Trần Thế Hoài 18CKC2 F Yếu CB HK2
4 18CKC2.25 Nguyễn Lâm Sơn 18CKC2 F Yếu CB HK2
5 18CKC2.20 Lê Minh Quân 18CKC2 F Yếu CB HK2
6 18CKC2.10 Phạm Tuấn Kiệt 18CKC2 F Yếu CB HK2
7 18CKC2.09 Lâm Gia Huy 18CKC2 F Yếu CB HK2
8 18CKC2.01 Nguyễn Huy Bảo 18CKC2 F Yếu CB HK2
9 18CKC2.08 Trần Thái Huy 18CKC2 F Yếu CB HK2

10 18CKC2.18 Nguyễn Văn Phúc 18CKC2 F Yếu CB HK2
11 18CKC2.23 Lê Văn Quy 18CKC2 F Yếu CB HK2
12 18CKC2.27 Nguyễn Ngô Bình Thuận 18CKC2 F Yếu CB HK2
13 18CKC2.28 Trang Bỉnh Trình 18CKC2 F Yếu CB HK2
14 18CKC2.32 Nguyễn Ngọc An Khang 18CKC2 F Yếu CB HK2
15 18CKC2.34 Nguyễn Phước Thịnh 18CKC2 F Yếu CB HK2
16 18CKC2.36 Lương Minh Nhật 18CKC2 F Yếu CB HK2

Ghi chú: "NM" : nợ môn; "CB": cảnh báo
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